TÊN BÀI DẠY: KIỂM TRA GIỮA KÌ I
Môn học: Công nghệ lớp: 6
Tiết dạy: 8
Thời gian thực hiện: 1 tiết

I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức:
Trong tiết kiểm tra này, HS thể hiện lại kiến thức về Nhà ở đối với con người, Sử dụng năng lượng tiết kiệm trong gia đình và Ngôi nhà thông minh.
2. Về Năng lực và phẩm chất: 
2. Năng lực
a)- Năng lực chung: tự chủ và tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo, giao tiếp, hợp tác. 
b)- Năng lực đặc thù: 
 + Nhận thức công nghệ: nhận biết các dấu hiệu của ngôi nhà hông minh, các đặc điểm của ngôi nhà thông minh;
+ Sử dụng công nghệ cụ thể: bước đầu khám phá một số chức năng của đồ dùng công nghệ trong ngôi nhà thông minh;
 + Đánh giá công nghệ: nhận xét, đánh giá về những tiện ít của đồ dùng công nghệ trong nhà;
 3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: vận dụng những kiến thức, kĩ năng học 
- Trách nhiệm: có ý thức trong việc học tập của bản thân.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên: 
- Ma trận đề thi, đề thi và đáp án.
2. Đối với học sinh: 
- Máy tính, ĐTTM đề làm bài
MA TRẬN ĐỀ
	          Cấp độ


Chủ đề
	Nhận biết

	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Cấp độ thấp
(TL)
	Cấp độ cao
(TL)
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	
	
	

	Khái quát về nhà ở và xây dựng nhà ở
	Nêu được cấu tạo chung của ngôi nhà; vật liệu dùng để xây nhà
	Nêu được vai trò của nhà ở đối với con người
	Phân biệt được kiến trúc nhà ở mỗi vùng miền, cách phân chia các khu vực sinh hoạt theo đặc điểm sinh hoạt, tác dụng của việc giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ  %
	2
1
10%
	1
3
30%
	4
2
20%
	
	
	
	7
6
60%

	Chủ đề 2
Sử dụng năng lượng trong gia đình
	Nêu được các việc làm gây lãng phí điện năng
	
	Hiểu được tác động của việc dùng điện quá mức
	
	Vận dụng kiến thức để áp dụng các biện pháp tiết kiệm điện năng tại gia đình
	
	

	Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ  %
	1
0,5
5%
	
	1
0,5
5%
	
	1
2
20%
	
	3
3
30%

	Chủ đề 3
Ngôi nhà thông minh
	Biết được ưu điểm pin mặt trời 
	
	Sự khác nhau giữa nhà thông minh và nhà thông thường
	
	
	
	

	Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ  %
	1
0,5
       5%
	
	1
0,5
  5%
	
	
	
	2
1
10%

	Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ  %
	5
5
50 %
	6
3
30 %
	1
2
20%
	
	12
10
100%



 BẢNG ĐẶC TẢ KỸ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
MÔN: CÔNG NGHỆ 6
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng 
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dung cao

	1
	ND1: Khái quát về nhà ở và xây dựng nhà ở
	Vai trò nhà ở
	1. Nhận biết
- Nêu được vai trò của nhà ở.
	1
	 
	 
	 

	
	
	Đặc điểm chung nhà ở
	Nêu được cấu tạo chung của ngôi nhà
	1
	
	
	 

	
	
	KT nhà ở đặc trưng
	Phân biệt được kiến trúc nhà ở mỗi vùng miền, cách phân chia các khu vực sinh hoạt theo đặc điểm sinh hoạt, tác dụng của việc giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp
	
	4
	
	

	2
	ND2: Xây Dựng nhà ở
	Vật liệu làm nhà
	vật liệu dùng để xây nhà
	1
	
	
	

	3
	ND3: Ngôi nhà thông minh
	Ngôi nhà thông minh và đặc điểm của ngôi nhà thông minh
	1. Nhận biết:
-Mô tả, nhận diện được ngôi nhà thông minh.
2. Thông hiểu:
-Nguyên tắc hoạt động của các hệ thống trong ngôi nhà thông minh:

	1
	1
	
	 

	
	
	Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
	1. Nhận biết:
- Nêu được các việc làm gây lãng phí điện năng.

2. thông hiểu
Hiểu được tác động của việc dùng điện quá mức
3. Vận dụng
Vận dụng kiến thức để áp dụng các biện pháp tiết kiệm điện năng tại gia đình

	1
	1
	 1
	

	TỔNG
	5
	6
	1
	0


III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
1. Khởi động
- GV giao nhiệm vụ cho học sinh, lưu ý thời giam làm bài.
2. Thực hiện bài thi
ĐỀ THI
I. Trắc nghiệm:(5 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất: 
Câu 1: Cấu tạo chung của ngôi nhà là:
A. Phần móng và mái nhà 			         B. Phần mái nhà và thân nhà
C. Phần móng, thân nhà, mái nhà                       D. Phần móng nhà và thân nhà
Câu 2: Kiến trúc nhà nào em thường thấy ở khu vực thành thị: 
 A. Nhà sàn                                                           B. Nhà bè.
 C. Nhà ba gian                                                     D. Nhà chung cư
 Câu 3: Việc sử dụng điện quá mức cần thiết có thể gây tác động:
A. Cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên	           B. Tăng lượng khí các-bo-nic trong không khí                                                                                          
C. Gây ô nhiễm môi trường                              	D. Cả A,B,C đều đúng
Câu 4: Những việc làm nào gây lãng phí điện năng:
A. Tắt đèn khi không sử dụng		        B. Mở tivi nhưng không xem
C. Bật máy lạnh ở nhiệt độ vừa phải                D. Mở loa âm lượng đủ nghe 
Câu 5: Việc sử dụng pin năng lượng mặt trời khiến ngôi nhà thông minh có ưu điểm gì so với ngôi nhà thông thường:
A. Tiết kiệm năng lượng		                            B. Tăng vẻ đẹp ngôi nhà 
C. Tận dụng năng lượng tự nhiên gió và ánh sáng    D. Cả A và C đều đúng
Câu 6: Ngôi nhà thông minh có điểm gì khác so với ngôi nhà thông thường
A. Có hệ thống cảm ứng bằng lời nói và vân tay		B. Có hệ thống thoát nước
C. Có hệ thống xử lí rác thảỉ.				D. Có hệ thống thông gió
Câu 7: Chỗ ngủ, nghỉ thường được bố trí như sau
A. Rộng rãi, trang nghiêm.				B. Riêng biệt, ồn ào.
C. Riêng biệt, yên tĩnh.				D. Trang trọng, ấm áp.
Câu 8: Chỗ sinh hoạt chung là nơi
A. Nên rộng rãi, thoáng mát, đẹp.			B. Cần trang trọng và kín đáo.
C. Nơi kín đáo, chắc chắn, an toàn.		D. Nơi riêng biệt, đẹp, yên tĩnh.
Câu 9: Xây dựng những ngôi nhà lớn, nhiều tầng cần sử dụng các vật liệu chính như:
A. Tre, nứa, lá.					B. Xi măng, thép, đá.
C. Gỗ, lá dừa, trúc.					D. Đất sét, tre, lá.
Câu 10: Cần phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp vì:
A. Để mọi thành viên trong gia đình sống mạnh khoẻ, dễ chịu.
B. Để tiết kiệm thời gian khi tìm đồ vật.
C. Làm tăng vẻ đẹp cho nhà ở.
D. Câu A, B, C đều đúng.
II. Tự luận:(5 điểm)
Câu 1: Nhà ở có vai trò gì đối với con người? (3 điểm)
Câu 2: Làm thế nào để tiết kiệm năng lượng điện trong gia đình của em? ( 2 điểm)
ĐÁP ÁN
Phần trắc nghiệm: (mỗi câu đúng 0,5 điểm)
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10

	C
	D
	D
	B
	D
	A
	C
	A
	B
	D


Phần tự luận
Câu 1: Nhà ở có vai trò gì đối với con người
- Nhà ở có vai trò đảm bảo con người tránh khỏi những tác hại của thiên nhiên và môi trường (1,5đ). 
- Nhà ở là nơi đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thường ngày của các thành viên trong gia đình(1,5đ).
Câu 2: Để tiết kiệm năng lượng điện trong gia đình
- Tắt các đồ dùng điện khi không có nhu cầu sử dụng. (0,5 đ)
- Điều chỉnh chế độ của các đồ dùng điện ở mức vừa đủ dùng. (0,5 đ)
- Thay các đồ dùng thông thường bằng các đồ dùng tiết kiệm điện. (0,5 đ)
- Tận dụng các nguồn năng lượng tự nhiên như: gió, ánh sáng mặt trời… để giảm bớt việc sử dụng điện. (0,5 đ)
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